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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ:………… 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y Học  ;                                        Chuyên ngành: Răng hàm mặt 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: LÊ DIỆP LINH 

2. Ngày tháng năm sinh: 27/02/1974; Nam  Nữ      Quốc tịch: Việt Nam; 

   Dân tộc: Kinh ;                                   Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): Nhà 1D ngõ 17 Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nhà 14, Hoa Phượng 1 

Vinhome River Side, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng:  Điện thoại di động: 0983027274; E-mail: ledieplinhb8@gmail.com; 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ 10/1999 đến 12/2002: Bác sỹ nội trú Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội 

Từ 1/2003 đến 6/2005: Bác sỹ điều trị, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 

Từ 7/2005 đến 6/2006: Thực tập sinh tại Bệnh viện Chang Gung, Đài Loan. 

 X 

X 

x 

mailto:ledieplinhb8@gmail.com
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Từ 6/2008 đến 7/2011: NCS tại Viện NCKH Y Dược Lâm Sàng 108 

Từ tháng 9/2014 đến nay:  Giảng viên thỉnh giảng tại Bộ môn Răng Hàm mặt, Viện NCKH 

Y dược Lâm sàng 108 

Từ tháng 8/2016 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng tại Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình, Đại học 

Y Hà Nội 

Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2023: Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, 

Bệnh viện TWQĐ 108, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện 

TWQĐ 108 

Từ tháng 12/2023 đến nay: Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình kiêm 

Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Bệnh viện TWQĐ 108 

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Trung Tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình kiêm Chủ 

nhiệm khoa Phẫu thuật Sọ mặt, Bệnh viện TWQĐ 108. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, 

Bệnh viện TWQĐ 108 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Phẫu thuật Sọ mặt, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và 

Tạo hình, Bệnh viện TWQĐ 108 

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà nội 

Điện thoại cơ quan: 069572445 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108, 

Đại Học Y Hà Nội 

8. 8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm …………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108, Đại Học Y Hà Nội 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 25 tháng 8 năm 1998; số văn bằng: 88772; ngành: Y học, chuyên 

ngành: Bác sĩ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Hà Nội. 

- Được cấp bằng Chuyên khoa 1 ngày 18 tháng 9 năm 2003; số văn bằng: B-05842; ngành: 

Y học, chuyên ngành: Phẫu thuật Tạo hình; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Hà 

Nội. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 04 tháng 5 năm 2005; số văn bằng: 01-6260 ; ngành: Y học; 

chuyên ngành: Phẫu thuật Tạo hình; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Y Hà Nội. 
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- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 29 tháng 05 năm 2012; số văn bằng: 001734; ngành: Y học; 

chuyên ngành: Răng hàm mặt; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Viện nghiên cứu khoa học 

Y Dược lâm sàng 108. 

- Được cấp chứng nhận Bác sĩ Cao cấp ngày 06 tháng 02 năm 2024, số quyết định 557/QĐ-

BQP. Nơi cấp chứng nhận: Bộ Quốc Phòng 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS : chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo Sư tại HĐGS cơ sở: Viện nghiên cứu 

khoa học Y Dược lâm sàng 108. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y Học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Tạo hình - thẩm mỹ vùng hàm mặt và thân mình bằng các kỹ thuật tạo hình kinh điển. 

- Tái tạo tổn khuyết lớn vùng hàm mặt bằng kỹ thuật vi phẫu. 

- Nghiên cứu điều trị phẫu thuật các bệnh lý và chấn thương vùng hàm mặt. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 03 HVCH/CK2 bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2. Đang hướng dẫn 02 

NCS và 01 HV CH chưa bảo vệ. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: chủ trì 02 đề tài NCKH cấp cơ sở đã 

nghiệm thu. Tham gia chính 02 đề tại NCKH cấp Bộ đã nghiệm thu. Tham gia chính 01 đề 

tài NCKH cấp Quốc gia chưa nghiệm thu. 

- Đã công bố 40 bài báo khoa học, trong đó có 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 

uy tín. 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 03 trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Giải nhất “Hội thao Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 6 năm 2005. 

- “ Huy chương chiến sĩ vẻ vang” hạng ba – năm 2014, “ Huy chương chiến sĩ vẻ vang” 

hạng nhì – năm 2021 do Chủ tịch nước trao tặng 

- Chứng nhận “ Phụ nữ quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2022” do Bộ Quốc Phòng trao 

tặng. 

- 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua quyết thắng các năm 2020, 2023 do Bệnh viện TWQĐ 108 trao tặng. 

16. Kỷ luật: không 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Bản thân ứng viên luôn gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ của một công dân, một nhà 

giáo, của một thầy thuốc. Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng. Không 

ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

- Ứng viên luôn giữ gìn phẩm chất uy tín, danh dự của một nhà giáo, tôn trọng nhân cách 

của người học, bảo vệ các quyền lợi, lợi ích chính đáng và công bằng đối với người học. 

Đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ của một giảng viên của trường đại học.  

- Ứng viên luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình và mục tiêu giáo dục của 

nhà trường, say mê nghiên cứu khoa học và nghiêm túc trong thực hành lâm sàng, đổi mới 

phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.  

- Ứng viên đã hướng dẫn 03 Học viên bảo vệ Luận văn Thạc sỹ. Hiện tại ứng viên đang 

hướng dẫn phụ 2 NCS, 01 Thạc sỹ chưa bảo vệ. Ứng viên đã chủ trì 02 đề tài Khoa học cấp 

cơ sở đã nghiệm thu. Đã tham gia 02 đề tài cấp bộ đã nghiệm thu. Hiện tại ứng viên đang là 

thành viên chính trong 01 đề tài cấp nhà nước. Ứng viên đã công bố 40 Công trình Khoa 

học trong đó có 04 công bố quốc tế trên các tạp chí có uy tín. 

- Ứng viên tự đánh giá mình đáp ứng được yêu cầu của một Giảng viên và đáp ứng đầy đủ 

các tiêu chuẩn quy định chức danh phó giáo sư. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 11 năm  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019   1   90 90/135/135 

2 2019-2020      182,5 182.5/227.5/135 

3 2020-2021               220 220/265/135 

03 năm học cuối 

4 2021-2022               227.5 227.5/272.5/135 

5 2022-2023   2   165 165/210/135 

6 2023-2024      255 255/300/135 
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- Các giờ chuẩn giảng dạy quy đổi trên chưa bao gồm giờ chuẩn hướng dẫn học viên NCS và 

Cao học. 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………  

3 - Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:………  

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: - Giảng dạy bằng ngoại 

ngữ:………………………………………………………………...  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….…………………………….  

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ……………………...………………………………….  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): B2 Châu Âu. Số: E16000249, 02/2016, Đại Học 

Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Hà Nội cấp 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/BS

NT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Nguyễn Trần 

Thành 

 x  x 2018-2019 Đại học Y 

Hà Nội 

16/12/2019 

2 
Nguyễn Anh 

Đạt 

 x x  02- 12/2023 Đại học Y 

Hà Nội 

28/12/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/BS

NT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

3 
Nguyễn Trọng  x x  01-12/2023 Đại học Y 

Hà Nội 

29/12/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Tài liệu tập 

huấn Răng 

hàm mặt 

GT 

Bộ Quốc 

Phòng, 

Cục Quân 

Y/ 2011 

11 

PGS. TS 

Nguyễn Tài 

Sơn 

Trang 91-100 

 
 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Giáo trình 

Răng Hàm 

mặt 

GT 

Nhà xuất 

bản Y 

học/2017 

10 

PGS. TS 

Nguyễn Tài 

Sơn 

 

Số 60/QĐ-V108 

ngày 24/3/2017 của 

Viện NCKH Y 

Dược Lâm sàng 108 

2 

Tài liệu tập 

huấn: Phẫu 

thuật hàm 

mặt 

GT 

Bộ Quốc 

Phòng, 

Cục Quân 

Y/ 2019 

06 

GS. TS 

Nguyễn Tài 

Sơn 

PGS.TS. Vũ 

Ngọc Lâm 

Trang 84-96  

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 

PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Đánh giá kết quả sử 

dụng vạt đùi trước 

ngoài trong tạo hình 

khuyết hổng phần 

mềm vùng cổ mặt sau 

cắt bỏ khối ung thư 

hoặc tổ chức hoại tử 

do di chứng xạ trị ung 

thư 

 

CN 

 

Cấp cơ sở 

1557/QĐ-

BV108 

 

2014-2015 

 

28/07/2015 

Đạt mức A 

2 

Đánh giá kết quả tạo 

hình khuyết lớn da 

đầu bằng vạt da tại 

chỗ 

CN Cấp cơ sở 

5913/QĐ-

BV108 

2021-2023 01/07/2022 

Xuất sắc 

3 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình kỹ thuật sử 

dụng các vạt tổ chức 

tự do trong điều trị 

các tổn thương 

khuyết hổng vùng 

hàm mặt do chấn 

thương và bệnh lý 

 Cấp Bộ 

Quốc 

Phòng 

Mã số: 

2013.89.028 

2011-2013 20/08/2013 

Xếp loại: xuất sắc 

4 

Nghiên cứu ứng dụng 

một số kỹ thuật tiên 

tiến cắt chỉnh tạo 

hình xương trong 

điều trị tổn thương 

vùng sọ mặt 

 Cấp Bộ 

Quốc 

Phòng 

Mã số: 

2015.89.041 

2015-2020 02/10/2019 

Xuất      sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 40 bài 

- Trước khi công nhận Tiến sĩ có tổng số: 04 bài báo đăng trong các tạp chí trong nước 
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- Sau khi công nhận Tiến sĩ có tổng số: 36 bài, trong đó có 04 bài báo đăng trên tạp chí khoa 

học quốc tế có uy tín mà ứng viên là Tác giả chính có số thứ tự: 6; 7; 8).  

 

 

 

TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ (4 bài) 

 

 

1 

 

 

Sử dụng vạt đảo 

có cuống nuôi 

bằng tổ chức dưới 

da trong tạo hình 

những tổn khuyết 

da vừa và nhỏ 

vùng cổ - mặt 

 

 

06  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 303, 

số đặc 

biệt, trang 

34-39 

2004 

 

 

2 

Sử dụng vạt trước 

ngoài đùi tự do 

trong tạo hình che 

phủ các tổn 

khuyết lớn phần 

mềm vùng cổ - 

mặt 

 

01 X 

Tạp chí Y 

dược lâm 

sàng 108 

  

Tập 2, số 

2 trang 

94-97 

2007 

3 Các vạt mạch 

xuyên 
02 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 339, 

số 2, trang 

14-16 

2007 

4 Kết quả bước đầu 

sử dụng vạt tổ 

chức môi dưới có 

cuống mạch nuôi 

trong tạo hình tổn 

khuyết môi trên 

(Vạt Abbe cải 

biên) 

04  

Tạp chí Y 

dược lâm 

sàng 108 

  

Tập 3, số 

1 trang 

94-97 

2008 
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

 Sau khi công nhận TS (36 bài) 

 Các bài báo quốc tế (4 bài) 

5 Multiple 

symmetric 

lipomatosis: 

Lipectomy for 

Madelung Collar 

 05  

Plastic 

and 

Aestheti

c 

Nursing 

 

ISSN:074

1- 5206; 

1550-

1841 

Scopus 

Q2  

CiteScore: 

1.2 

 

https://ww

w.scopus.

com/sourc

eid/21101

112830 

 

 

Volume 

42, 

Number 

1 

 

 

2022 

6 Lipectomy for 

Madelung disease 

using Tumescent 

technique: A cross 

sectional study 
05 X 

Annals of 

Medicine 

and 

Surgery 

E-

ISSN:204

9-0801 

 

Scopus 

Q3 

IF:1.572 

H-index 

36 

https://ww

w.scopus.

com/sourc

eid/21100

283772 

 

 

Volume 

85(6):255

0-2558 

 

 

 

 

 

2023 

7 The 

reconstruction of 

nasal columella 

defect using 

Domino flaps 
06 X 

Archives 

of Plastic 

Surgery 

ISSN:223

4-6163 

E-

ISSN:223

4-6171 

Scopus 

Q2 

IF: 1.324 

H-index 

39 

https://ww

w.scopus.

com/sourc

eid/21100

207201 

 

 

https://doi

.org/10.10

55/a-

2309-

1701 2024 

https://www.scopus.com/sourceid/21101112830
https://www.scopus.com/sourceid/21101112830
https://www.scopus.com/sourceid/21101112830
https://www.scopus.com/sourceid/21101112830
https://www.scopus.com/sourceid/21101112830
https://www.scopus.com/sourceid/21100283772
https://www.scopus.com/sourceid/21100283772
https://www.scopus.com/sourceid/21100283772
https://www.scopus.com/sourceid/21100283772
https://www.scopus.com/sourceid/21100283772
https://www.scopus.com/sourceid/21100207201
https://www.scopus.com/sourceid/21100207201
https://www.scopus.com/sourceid/21100207201
https://www.scopus.com/sourceid/21100207201
https://www.scopus.com/sourceid/21100207201
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

8 

Utilizing firm 

segments for the 

treatment and 

reconstruction 

strategy of the 

facial contour for 

patients with Pan- 

Facial fracture. 

05 X 

Indian 

Journal of 

Plastic 

Surgery 

 

(ISSN : 

0970-

0358 

&eISSN 

1998-

376X) 

Scopus 

Q3 

H-index 

40 

https://ww

w.scimago

jr.com/jou

rnalsearch

.php?q=10

00147113

&tip=sid

&clean=0 

 

Volume 

57 

Issue 03 

 

2024 

 Các bài báo trong nước (32 bài) 

9 Ứng dụng vạt đùi 

trước ngoài trong 

tạo hình khuyết 

rộng phần mềm 

vùng cổ mặt 

02 X 

Tạp chí 

Nghiên 

cứu Y học 

  

Tập 77, số 

6 trang 

07-10 

2011 

10 Vạt đùi trước 

ngoài và ứng dụng 

trong tạo hình tổn 

khuyết phần mềm 

vùng cổ mặt 

02 X 

Tạp chí Y 

dược lâm 

sàng 108 

  

Tập 6, số 

đặc biệt 

Trang 

379-385 

2011 

11 Đánh giá kết quả 

tạo hình phục hồi 

khuyết hông vùng 

hàm mặt di chứng 

xạ trị bằng vật tự do 

02  

Tạp chí Y 

dược lâm 

sàng 108 

  

Tập 3, số 

4, trang  

163-169 

2018 

12 Điều trị viêm tấy 

lan toả vùng hàm 

mặt: nhân 2 

trường hợp lâm 

sàng 

03 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 495 

số 1 

Trang 25-

28 

 

2020 
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

13 Nhận xét kết quả 

sử dụng tổ chức 

tại chỗ trong tạo 

hình khuyết da 

đầu sau cắt ung 

thư 

04 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 505 

số 1 

trang 13 -

17 

2021 

14 The use of 

Bilateral deep 

inferior epigastric 

perforator flap 

(DIEP) in buttock 

deformity 

reconstruction – 

case report 

04  

Vietnam 

Medical 

Journal 

  

Volume 

506 (1,2), 

P56 -60 

2021 

15 Hyaluronic acid 

filler injection for 

cosmetic purpose: 

skin necrosis 

complication and 

treatment – Case 

reports 

 

04  

Vietnam 

Medical 

Journal 

  

Volume 

506 (1,2), 

p15-20 

2021 

16 Evaluation on 

result of surgical 

treatment for scalp 

defect after cancer 

80 resection at the 

maxillofacial and 

plastic surgery 

department in 108 

Central Military 

Hospital 

04 X 

 

 

Vietnam 

Medical 

Journal 

 

 

 

Volume 

515(1), 

p80 - 86 
2022 
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

17 Nhận xét đặc 

điểm lâm sàng và 

xquang gãy lồi 

cầu xương hàm 

dưới tại Bệnh viện 

TWQĐ 108 

02  

Tạp chí Y 

dược lâm 

sàng 108 

  

Tập 17 số 

8, trang 

86-91 
2022 

18 Đánh giá kết quả 

sử dụng vạt đùi 

trước ngoài làm 

mỏng trong tạo 

hình tổn khuyết 

phần mềm vùng 

cổ mặt tại Bệnh 

viện Trung ương 

Quân đội 108 

02 X 

Tạp chí Y 

dược lâm 

sàng 108 

 

 

 

Tập 17, số 

8 trang 

73-78 2022 

 

19 Phương pháp đo 

nhân trắc học 

trong các cuộc thi 

sắc đẹp 
02 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

 

Tập 528, 

số CĐ 

Trang 09 -

20 

2023 

20 Large cell 

undifferentiated 

carcinoma of 

parotid gland: a 

case report and 

literature review 

04  

Vietnam 

Medical 

Journal 

  

Volume 

525(1), 

p128-135 
2023 

21 Anterolateral 

thing flap – 

clinical 

application in the 

cervico facial soft 

tissue defect 

reconstruction 

02 X 

 

Vietnam 

Medical 

Journal 

 

 

 

Volume 

525(1), 

p53-60 

2023 
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

22 Treatment of 

diffuse 

inflammation in 

jaw area multiply 

two clinical cases 

Ludwig’Angina – 

cases report 

 

02 X 

 

Vietnam 

Medical 

Journal 

 

 

 

Volume 

525(1), 

P25 -32 
2023 

23 Một số đặc điểm 

dịch tễ học và 

phân loại trên 

bệnh nhân dị tật 

khe hở vòm miệng 

điều trị phẫu thuật 

tại Bệnh viện 

TWQĐ 108 

03  

Tạp chí Y 

dược Lâm 

sàng 108 

  

Tập 18 số 

3 

Trang 

122-129 

2023 

24 Kết quả phẫu 

thuật tái tạo tổn 

khuyết sau cắt ung 

thư lưỡi tại Bệnh 

viện Trung ương 

Quân đội 108 

02  

Tạp chí Y 

dược Lâm 

sàng 108 

  

Tập 18 số 

3 

Trang 

135-144 

2023 

25 Clinical features 

major scalp 

defects at military 

central hospital 

108 

02 X 

 

Vietnam 

Medical 

Journal 

 

 

 

Volume 

532(2), 

P40-49 

2023 

26 Assessment of 

outcomes of 

reconstruction for 

major scalp 

defects using local 

flaps of vascular 

pedicle 

02 X 

 

Vietnam 

Medical 

Journal 

 

 

 

Volume 

532(2), 

P173-181 

2023 
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

27 Đặc điểm lâm 

sàng, X quang sọ 

nghiêng của bệnh 

nhân lệch lạc 

khớp cắn loại III 

được phẫu thuật 

chỉnh hình xương 

tại BV TƯQĐ 108 

năm 2020 - 2023 

05  

 

 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 531 

số 1B 

Trang 70-

73 

 

2023 

28 Assesment of 

outcomes of upper 

blepharoplasty in 

middle-aged 

women 

02 X 

Journal of 

108-

clinical 

medicine 

and 

pharmacy 

 

 
Vol 18 

P67-72 
2023 

 

29 

 

Đánh giá hiệu quả 

giảm đau, sưng, 

khít hàm của 

Laser Diode công 

suất thấp sau phẫu 

thuật nhổ răng 

khôn hàm dưới 

mọc lệch ngầm tại 

bệnh viện Hữu 

nghị Việt Nam Cu 

Ba 

 

05  

 

 

 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 534, 

số 1B 

Trang 

340-344 

 

2024 

30 Đánh giá hiệu quả 

điều trị nhạy cảm 

ngà bằng Varnish 

Fluoride 

04 X 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 534, 

số 1B 

Trang 

372-376 

 

2024 
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

31 Đặc điểm  X-

quang và mối liên 

quan tới một số 

yếu tố lâm sàng ở 

bệnh nhân răng 

khôn hàm dưới 

mọc lệch 

03 X 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 537, 

số 2 

Trang 

141-144 

 

2024 

32 Hiệu quả của 

thuốc tê Lidocaine 

2% trong phẫu 

thuật nhổ 

Răng khôn hàm 

dưới 

03 X 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 537, 

số 2 

Trang 

218-221 

 

2024 

33 So sánh kết quả 

phẫu thuật răng 

khôn hàm dưới 

bằng máy phẫu 

thuật siêu âm và 

phương pháp nhổ 

răng kinh điển tại 

Bệnh viện Quân y 

103 

03  

 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 537, 

số 2 

Trang 

287-291 

 

2024 

34 Clinical 

characteristics of 

auricular keloids 

treated surgically 

at 108 Military 

central hospital 

02 X 

 

Vietnam 

Medical 

Journal 

 

 

Volume 

538(1), 

P87-94 

2024 

35 Đánh giá kết quả 

điều trị sẹo lồi 

vành tai bằng 

phương pháp phẫu 

thuật 

 

02  

 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 539, 

số 1B 

Trang 10-

14 

 

2024 
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TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

 Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

 

Tập, số, 

trang 

 

Tháng

, năm 

công 

bố 

36 Phẫu thuật tạo 

hình thành bụng 

kết hợp hút mỡ - 

bảo tồn mạch 

xuyên 

02 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 539, 

số 1B 

Trang 83-

88 

 

2024 

37 Tạo hình nếp mí 

cho phụ nữ trung 

niên bằng kỹ thuật 

đường mổ nhỏ 

02 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 539, 

số 1B 

Trang 

224-228 

 

2024 

38 Đánh giá kết quả 

tạo hình thành 

bụng bằng phương 

pháp 

SALDANHA tại 

bệnh viện Bưu 

Điện  

04  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 

 

Tập 539, 

số 1B 

Trang 62-

67 

 

2024 

39 Phẫu thuật tạo 

hình căng da mặt 

mini bằng đường 

mổ hình chữ C 

vùng thái dương 

tại bệnh viện 

TWQĐ 108 

02 X 

 

Tạp chí Y 

dược Lâm 

sàng 108 

 

 

Tập 19 số 

3 

Trang 60-

68 

2024 

40 Đánh giá kết quả 

sử dụng vạt da cơ 

ngực lớn trong tái 

tạo tổn khuyết lớn 

vùng đầu cổ  

02 X 

 

Tạp chí Y 

dược Lâm 

sàng 108 

 

 

Tập 19 số 

3 

Trang 87-

92 

2024 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

2       
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9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

- Ứng viên đầy đủ các tiêu chuẩn về giờ giảng, hướng dẫn, bài báo, nhiệm vụ khoa học theo 

quy định về chức danh PGS. 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Hà nội, ngày  26  tháng 6  năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

Lê Diệp Linh 

 


